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LỜI GIỚI THIỆU
Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo là một danh nhân tiêu biểu của vùng đất Hoài Bão xưa, nay thuộc 
xã Liên Bão, Thành phố Bắc Ninh. Sinh năm 1651, ông đỗ Trạng nguyên khoa Quý Hợi năm 1683 , từng đảm nhiệm 
nhiều trọng trách trong triều đình và có những đóng góp nổi bật trong sự nghiệp phụng sự đất nước.

Tên tuổi và sự nghiệp của ông gắn liền với truyền thống hiếu học, khoa bảng và những giá trị về tài năng, đạo 
đức, trách nhiệm với quê hương và đất nước. Đền thờ Nguyễn Đăng Đạo tại Hoài Thượng là nơi lưu giữ những 
dấu tích, tư liệu và ký ức về cuộc đời của ông, đồng thời là không gian để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ và tiếp 
nối truyền thống của tiền nhân.

Cuốn sách ảnh “Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo – Quê hương – Cuộc đời – Sự nghiệp – Di sản” được 
thực hiện với mong muốn giới thiệu một cách trực quan về quê hương Liên Bão, cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn 
Đăng Đạo, Đền thờ, kiến trúc, hiện vật, các hoạt động tưởng niệm và những giá trị văn hóa đang được gìn giữ.

Với sự kết hợp giữa ảnh tư liệu, hình ảnh thực tế và công nghệ số, cuốn sách không chỉ lưu giữ những hình ảnh 
của hôm nay mà còn góp phần kể lại câu chuyện về một con người, một vùng đất và một di sản cho các thế hệ 
mai sau.
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LỜI NÓI ĐẦU

Mỗi vùng đất đều có những con người làm nên niềm tự hào và ký ức của quê hương. Với Liên Bão, đó là Lưỡng quốc Trạng nguyên 
Nguyễn Đăng Đạo – người con của vùng đất Hoài Thượng, gắn với truyền thống khoa bảng và hiếu học của Kinh Bắc.

Cuốn sách “Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo – Quê hương – Cuộc đời – Sự nghiệp – Di sản” được thực hiện nhằm lưu 
giữ bằng hình ảnh và tư liệu những dấu ấn về cuộc đời, sự nghiệp của ông; đồng thời giới thiệu quê hương Liên Bão, Đền thờ 
Nguyễn Đăng Đạo, các hiện vật, không gian di tích và những hoạt động tưởng niệm, gìn giữ truyền thống của các thế hệ.

Thông qua sự kết hợp giữa ảnh tư liệu, ảnh thực tế, hình ảnh minh họa và công nghệ số, cuốn sách mong muốn trở thành một tư 
liệu trực quan để du khách tìm hiểu, con cháu tìm về nguồn cội và thế hệ trẻ thêm hiểu, trân trọng những giá trị lịch sử – văn hóa 
mà cha ông để lại.

Một cuốn sách lưu giữ hình ảnh hôm nay, để ký ức về Nguyễn Đăng Đạo và quê hương Liên Bão còn được kể lại cho mai sau.

Nguyễn Đăng Đạo – từ quê hương Liên Bão đến một di sản còn mãi



LỜI NGỎ
Cuốn sách ảnh số “Lưỡng Quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo – Quê hương – Cuộc đời – Sự nghiệp – Di sản” được thực hiện với 
mong muốn tái hiện một cách chân thực, có hệ thống những dấu ấn về cuộc đời, sự nghiệp và những giá trị di sản mà Trạng 
nguyên Nguyễn Đăng Đạo để lại. Thông qua hình ảnh, tư liệu và câu chuyện gắn với quê hương, cuốn sách góp phần đưa một nhân 
vật lịch sử tiêu biểu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Nguyễn Đăng Đạo không chỉ được biết đến là một vị Trạng nguyên tài danh của khoa cử Việt Nam, mà còn là một con người gắn 
bó sâu sắc với quê hương, với truyền thống hiếu học và những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Bắc Ninh – Kinh Bắc. Hành trình 
từ quê hương, quá trình học tập, khoa cử, làm quan cho đến những dấu ấn trong ngoại giao và sự nghiệp của ông là một câu 
chuyện chứa đựng nhiều giá trị về trí tuệ, nhân cách và tinh thần phụng sự đất nước.

Trong quá trình thực hiện, chúng tôi không chỉ tìm kiếm những hình ảnh đẹp hay những dấu tích còn lại, mà cố gắng kết nối các 
địa danh, di tích, tư liệu và câu chuyện lịch sử để hình thành một mạch kể thống nhất về con người Nguyễn Đăng Đạo. Mỗi hình 
ảnh trong cuốn sách vì thế không đơn thuần là một tư liệu trực quan, mà còn là một điểm kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa 
con người lịch sử với không gian quê hương đã nuôi dưỡng nên một bậc hiền tài.

Cuốn sách cũng hướng tới việc giới thiệu và lan tỏa những giá trị di sản gắn với Nguyễn Đăng Đạo một cách gần gũi, dễ tiếp cận. 
Đây có thể là nguồn tư liệu phục vụ giáo dục lịch sử, nghiên cứu văn hóa, hoạt động truyền thông và quảng bá di sản; đồng thời 
là một cách để mỗi người khi tìm hiểu về ông có thể thêm trân trọng truyền thống hiếu học, trọng tài và những giá trị tốt đẹp được 
trao truyền qua nhiều thế hệ.



Chúng tôi hy vọng rằng, qua từng trang ảnh, người đọc không chỉ nhìn thấy hình bóng của 
một vị Trạng nguyên tài danh, mà còn cảm nhận được mối liên hệ giữa quê hương – con 
người – lịch sử – di sản; để từ đó, những giá trị của một bậc hiền tài tiếp tục được nhắc nhớ, 
gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau.



Giới thiệu xã Liên Bão và thôn Hoài Thượng

PHẦN I.QUÊ HƯƠNG VÀ NGUỒN CỘI

CHƯƠNG 1. LIÊN BÃO – MIỀN QUÊ KINH BẮC

Xã Liên Bão được thành lập từ ngày 01/07/2025, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của ba xã Liên Bão, Hiên Vân 

và Việt Đoàn. Sau sáp nhập, xã có quy mô diện tích và dân số tương đối lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức không 

gian phát triển và khai thác các tiềm năng sẵn có. Liên Bão có hệ thống giao thông kết nối với các khu vực lân cận, với các 

hoạt động kinh tế gắn liền với nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Trong định hướng phát triển, địa 

phương chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số, xây dựng nông thôn mới và từng bước nâng cao chất lượng 

đời sống người dân.



Toàn cảnh thôn quanh Đền Nguyễn Đăng Đạo



Thôn Hoài Thượng có tên nôm là “Bịu Thượng”, xưa thuộc 
tổng Nội Duệ - nay thuộc xã Liên Bão, huyện Tiên Du, 
Thành phố Bắc Ninh. gắn với quá trình hình thành và phát 
triển lâu đời của cộng đồng dân cư địa phương. Qua các 
thời kỳ, khu vực này có nhiều thay đổi về tên gọi và địa giới 
hành chính, phản ánh những biến chuyển trong quá trình 
tổ chức và quản lý địa phương. Vị trí địa lý cùng điều kiện tự 
nhiên của vùng góp phần tạo nên không gian cư trú và sinh 
hoạt của người dân qua nhiều thế hệ. Những dấu tích lịch 
sử, văn hóa còn được lưu giữ tại địa phương là cơ sở để tìm 
hiểu về quá trình hình thành, phát triển và đời sống cộng 
đồng Hoài Thượng trong dòng chảy lịch sử vùng Kinh Bắc.
Hoài Thượng gắn với truyền thống hiếu học, coi trọng tri 
thức và tinh thần học tập của người dân vùng Kinh Bắc.

Qua nhiều thế hệ, địa phương có những cá nhân được ghi 
nhận trong các hoạt động học tập, thi cử và tham gia bộ 
máy quan lại thời phong kiến. Những câu chuyện về người 
đỗ đạt, các dòng họ có truyền thống học hành cùng những 
nhân vật tiêu biểu góp phần làm phong phú thêm lịch sử 
văn hóa của vùng đất. Truyền thống ấy không chỉ thể hiện 
sự coi trọng việc học mà còn phản ánh những giá trị về tri 
thức, đạo đức và tinh thần đóng góp cho cộng đồng được 
gìn giữ qua các thế hệ. Đường làng trước Đền



Hoài Thượng có những dấu ấn đáng chú ý trong lịch sử văn 
hóa Kinh Bắc, gắn với các nhân vật có đóng góp cho việc 
lưu giữ tư liệu và phát huy truyền thống khoa bảng. Những 
hoạt động bảo tồn văn hóa, ghi danh người đỗ đạt và gìn 
giữ các công trình văn hóa đã góp phần lưu lại dấu ấn của 
một thời kỳ lịch sử. Trong đó, đình Hoài Thượng là công 
trình tín ngưỡng gắn bó với đời sống tinh thần của cộng 
đồng địa phương, phản ánh truyền thống thờ phụng và sinh 
hoạt văn hóa dân gian. Các giá trị lịch sử, kiến trúc và tín 
ngưỡng của di tích góp phần tạo nên bản sắc riêng của địa 
phương, đồng thời là nguồn tư liệu có ý nghĩa trong việc tìm 
hiểu và gìn giữ di sản văn hóa truyền thống.

Thôn Hoài Thượng



CHƯƠNG 2. DÒNG HỌ NGUYỄN ĐĂNG
MẠCH NGUỒN KHOA BẢNG

Dòng họ Nguyễn Đăng

Dòng họ Nguyễn Đăng ở Hoài Thượng nổi tiếng về truyền thống 
hiếu học, khoa bảng, được xếp vào hàng “Tứ gia vọng tộc” của 
đất Kinh Bắc xưa.

Theo các tư liệu về dòng họ, những thế hệ đầu có sự gắn bó với 
việc dạy học, tạo nền tảng cho truyền thống học hành được duy 
trì qua nhiều đời. Dòng họ Nguyễn Đăng có nhiều người tham gia 
con đường khoa cử, trong đó có những người đạt học vị cao và 
đảm nhiệm các chức vụ trong bộ máy nhà nước thời phong kiến. 
Những dấu ấn ấy góp phần làm nên danh tiếng của dòng họ, 
đồng thời phản ánh truyền thống hiếu học lâu đời của vùng đất 
Kinh Bắc.

Lịch sử dòng họ Nguyễn Đăng



Truyền thống khoa bảng của gia đình
Dòng họ Nguyễn Đăng gắn liền với thần tích cụ 
Huyền Linh khi dạy học tại chùa Bách Môn. Cụ 
được báo mộng về mảnh đất quý giúp con cháu 
hiển đạt; ban đầu cụ nhường cho một học trò họ 
Đinh, sau mới chuyển hài cốt cha mẹ mình về đó 
an táng khi học trò không linh ứng.

Dòng họ Nguyễn Đăng phát triển rực rỡ về đường 
khoa bảng từ sau đời cụ Hằng Sơn, nổi tiếng với 
nhiều thế hệ đỗ đạt cao và làm quan. Dòng họ 
Nguyễn Đăng lưu truyền câu chuyện này như một 
thần tích dân gian nhằm thể hiện quan niệm về 
phúc đức, sự trung thực và truyền thống hiếu học 
lâu đời của gia phong.

Cụ Hằng Sơn có ba con trai là Nguyễn Đăng Cảo, 
Nguyễn Đăng Minh và Nguyễn Đăng Tài. Nguyễn 
Đăng Cảo đỗ Thám hoa , tính cách thanh liêm, 
cương trực nên chỉ làm quan ba năm rồi bị bãi 
chức.

Sơ đồ họ Nguyễn Đăng



Nguyễn Đăng Cảo có tài ứng đối 
kiệt xuất, vẫn luôn được triều 
đình trọng dụng và mời ra xử lý 
các việc ngoại giao khó khăn với 
nhà Thanh. Nguyễn Đăng Minh 
có ba người con là Nguyễn Đăng 
Tuân, Nguyễn Đăng Đạo và 
Nguyễn Đăng Tuyển cùng dự 
khoa thi năm 1683 dưới thời vua 
Lê Hy Tông. Nguyễn Đăng Đạo 
đỗ đầu tức Trạng nguyên. Cùng 
với bác mình là Nguyễn Đăng 
Cảo, Trạng nguyên Nguyễn Đăng 
Đạo được xem là thành công rực 
rỡ nhất, là niềm tự hào cho cả 
dòng họ Nguyễn Đăng.

Đền thờ Nguyễn Đăng Đạo



Gia tộc Nguyễn Đăng



CHƯƠNG 3. CẬU BÉ NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO
Quê quán và gia đình

Nguyễn Đăng Đạo: “Đăng Đạo: Người làng Hoài Bão, thuộc 
tổng Nội Duệ, huyện Tiên Du, trấn Kinh Bắc xưa, đỗ Trạng 
Nguyên khoa Quý Hợi (1683) năm Chính Hòa triều Lê Hy Tông”. 
Nguyễn Đăng Đạo sinh năm Tân Mão (1651) quê ở làng Hoài 
Bão (còn gọi là làng Bịu), thuộc tổng Nội Duệ, huyện Tiên Du, 
trấn Kinh Bắc xưa (nay là thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, 
Thành phố Bắc Ninh). 

Vì thế dân gian còn gọi ông là Trạng Bịu. Ông là con trai của 
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh, em của Tiến sĩ Nguyễn Đăng Tuân 
và là cháu của Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo.

Sinh trưởng nơi quê hương văn hiến, trong một dòng họ nhà 
nho, một gia đình có người mẹ thông minh, nhân đức, mọi 
người cho là có phong độ hiền tài, Nguyễn Đăng Đạo thuở nhỏ 
đã tỏ ra hơn người, thông minh đĩnh ngộ, chăm chỉ học hành, 
có chí nối nghiệp cho dòng họ.

Nguyễn Đăng Đạo sinh trưởng trong dòng họ Nguyễn Đăng nổi tiếng khoa bảng ở Kinh Bắc, từ nhỏ đã được dạy dỗ chu đáo và sớm 
bộc lộ tư chất thông minh khác người. Nguyễn Đăng Đạo từ bé đã được bác ruột là Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo yêu quý, tiên đoán 
sẽ đỗ Trạng nguyên và được sứ Thanh khen ngợi là đứa trẻ kỳ lạ. Nguyễn Đăng Đạo năm 3 tuổi nổi tiếng với giai thoại ứng khẩu bài 
thơ hay giải thích cảnh nằm co tránh rét khi gặp quan huyện Tiên Du.

Tranh minh hoạ Nguyễn Đăng Đạo hồi nhỏ



Nguyễn Đăng Đạo có duyên với Phật giáo khi được thiền sư Chuyết Công 

chùa Phật Tích dự đoán làm Trạng nguyên, bề tôi nước Nam và tặng sách 

quý để tu luyện tài năng. Nguyễn Đăng Đạo học tập xuất sắc: Năm 19 

tuổi, Ông đi thi Hương đỗ cử nhân, được vào học ở trường Quốc Tử Giám. 

7 kỳ liền đứng đầu. Khoa thi Hội năm Canh Thân (1680), Nguyễn Đăng 

Đạo dự thi Nhất trường, Nhị trường đều trúng. Năm 33 tuổi, Nguyễn 

Đăng Đạo đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ, đệ nhất danh (Trạng nguyên)



CHƯƠNG 4. CON ĐƯỜNG KHOA BẢNG
TỪ CẬU HỌC TRÒ ĐẾN TRẠNG NGUYÊN

Nguyễn Đăng Đạo (1651-1719), người làng Hoài Bão (còn gọi là làng 
Bịu), thuộc tổng Nội Duệ, huyện Tiên Du, trấn Kinh Bắc xưa (nay là 
thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão). Ông là con của Tiến sĩ Nguyễn Đăng 
Minh và bà Nguyễn Thị Ngọc Nhĩ, em của Tiến sĩ Nguyễn Đăng Tuân, 
cháu Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo. Ngay từ nhỏ, Ông đã thông minh, 
hiếu học, lại được rèn cặp dạy dỗ trực tiếp của cha, và bác ruột 
Nguyễn Đăng Cảo. Lúc Nguyễn Đăng Đạo mới 3 tuổi, được bác (Thám 
hoa Nguyễn Đăng Cảo) cho lên biên giới phía Bắc để tiếp sứ giả nhà 
Thanh và được sứ giả khen “Thực là kỳ đồng”. 

Trên con đường học tập và khoa cử, Nguyễn Đăng Đạo trải qua nhiều 
kỳ thi trước khi đạt được thành tựu nổi bật. Theo các tư liệu về cuộc 
đời ông, sau quá trình học tập và rèn luyện, ông đỗ đầu trong kỳ thi 
Đình năm Quý Hợi (1683), được ghi nhận là Trạng nguyên dưới triều Lê 
. Thành tích này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp 
của ông, đồng thời góp phần làm rạng danh dòng họ Nguyễn Đăng và 
truyền thống khoa bảng của quê hương.

Bài ký bia Tiến sĩ khoa Quý Hợi niên hiệu Chính Hoà 4 (1683)



Sau khi đỗ Trạng nguyên ông vào làm ở tòa Đông Các, vì nổi tiếng thơ văn nên được bổ vào làm ở Hàn Lâm Viện. Những năm sau 
đó, Nguyễn Đăng Đạo tiến nhanh trên con đường quan lộ, ông được thăng các chức vụ: Lại Bộ Hữu Thị Lang, Đô Ngự Sử, 
Thượng thư Bộ Lễ kiêm Đông các Đại học sĩ, sau làm đến Thượng thư Bộ Lại, Thượng thư Bộ Binh kiêm Bồi tụng rồi phong đến 
chức Tham tụng (Tể tướng triều đình).

Tranh minh hoạ Nguyễn Đăng Đạo thi Hương



Chương tiểu sử tổng quan

PHẦN 2.CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 5. TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO
HÀNH TRÌNH MỘT CUỘC ĐỜI

Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo sinh năm 1651, mất năm 1719, thọ 69 tuổi, quê ở làng 
Hoài Bão (còn gọi là làng Bịu), thuộc tổng Nội Duệ, huyện Tiên Du, trấn Kinh Bắc xưa. 
Nguyễn Đăng Đạo là con Tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh , em Tiến sĩ Nguyễn Đăng Tuân  và 
cháu Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo , Từ nhỏ, ông được nuôi dưỡng trong môi trường coi 
trọng việc học và rèn luyện tri thức. Trải qua quá trình học tập, thi cử, Nguyễn Đăng 
Đạo đạt thành tựu nổi bật khi đỗ Trạng nguyên trong khoa thi năm 1683, trở thành một 
trong những nhân vật tiêu biểu của truyền thống hiếu học dòng họ Nguyễn Đăng.

Trong sự nghiệp quan trường, Nguyễn Đăng Đạo từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan 
trọng trong triều đình. Ông tham gia công việc ở nhiều lĩnh vực, từ hành chính đến lễ 
nghi và các hoạt động triều chính. Quá trình làm quan cùng những dấu ấn trong sự 
nghiệp đã góp phần khẳng định vị trí của ông trong lịch sử khoa bảng và đời sống 
chính trị đương thời.

Nguyễn Đăng Đạo qua đời năm 1719 , để lại dấu ấn trong lịch sử quê hương và dòng họ. 
Những ghi chép về cuộc đời ông cho biết ông được triều đình ghi nhận công lao và 
được người dân địa phương tưởng nhớ, thờ phụng tại đình làng.

Tranh minh hoạ Nguyễn Đăng Đạo

CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 5. TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo sinh năm 1651, mất năm 1719, thọ 69 tuổi, quê ở làng 
Hoài Bão (còn gọi là làng Bịu), thuộc tổng Nội Duệ, huyện Tiên Du, trấn Kinh Bắc xưa. 
Nguyễn Đăng Đạo là con Tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh , em Tiến sĩ Nguyễn Đăng Tuân  và 
cháu Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo , Từ nhỏ, ông được nuôi dưỡng trong môi trường coi 
trọng việc học và rèn luyện tri thức. Trải qua quá trình học tập, thi cử, Nguyễn Đăng 
Đạo đạt thành tựu nổi bật khi đỗ Trạng nguyên trong khoa thi năm 1683, trở thành một 
trong những nhân vật tiêu biểu của truyền thống hiếu học dòng họ Nguyễn Đăng.

Trong sự nghiệp quan trường, Nguyễn Đăng Đạo từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan 
trọng trong triều đình. Ông tham gia công việc ở nhiều lĩnh vực, từ hành chính đến lễ 
nghi và các hoạt động triều chính. Quá trình làm quan cùng những dấu ấn trong sự 
nghiệp đã góp phần khẳng định vị trí của ông trong lịch sử khoa bảng và đời sống 

Nguyễn Đăng Đạo qua đời năm 1719 , để lại dấu ấn trong lịch sử quê hương và dòng họ. 
Những ghi chép về cuộc đời ông cho biết ông được triều đình ghi nhận công lao và 



Trước tác của Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo: Trạng nguyên 
Nguyễn Đăng Đạo được ghi nhận có những đóng góp về văn 
chương và tư liệu lịch sử. Các tài liệu liên quan đề cập đến thơ 
văn, văn bia và những tác phẩm được lưu giữ trong các tuyển tập, 
gia phả. Một số trước tác hiện không còn đầy đủ, song những tư 
liệu còn lại vẫn góp phần tìm hiểu về hoạt động sáng tác và dấu 
ấn văn hóa của ông trong bối cảnh lịch sử đương thời. Hiện còn 8 
bài thơ chữ Hán của ông được chép trong Toàn Việt thi lục 

Cuộc đời và sự nghiệp của Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo cùng 
truyền thống khoa bảng của dòng họ đã trở thành chủ đề nghiên 
cứu, trao đổi của các nhà khoa học. Những nghiên cứu này tập 
trung tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của ông, đồng thời nhấn mạnh 
ý nghĩa của việc gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa 
của dòng họ Nguyễn Đăng và quê hương Hoài Thượng, Bắc Ninh.

Ảnh sưu tầm về quê hương, dòng họ và Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo



Sau khi đỗ trạng nguyên

CHƯƠNG 6. NGƯỜI LÀM QUAN – TÀI VÀ ĐỨC

Nguyễn Đăng Đạo tiến nhanh trên con đường quan lộ. Những năm sau đó ông tiếp tục được thăng chức Lại bộ thị lang, khoảng 
năm Bính Tuất ông được bổ nhiệm làm Chánh sứ cùng Phó sứ Đặng Đình Tướng đi sứ Trung Quốc. Do tài ứng đối và thơ văn, ông 
được vua Thanh phong tặng là Đệ nhất khôi nguyên (Trạng nguyên) của Bắc triều . Trong quá trình làm quan, ông lần lượt đảm 
nhiệm nhiều vị trí quan trọng, góp phần ghi dấu ấn trong lịch sử chính trị và khoa bảng thời Lê Trung Hưng.
Nguyễn Đăng Đạo khởi đầu sự nghiệp tại Đông Các và Hàn Lâm Viện với chức Đông Các Hiệu thư, chuyên biên tập, hiệu đính 
sách vở và soạn thảo chiếu chỉ cho triều đình.

Tranh minh hoạ Nguyễn Đăng Đạo trong triều



Trong thời gian làm quan, Nguyễn Đăng Đạo được ghi 
nhận từng giữ nhiều chức vụ cao trong triều đình, 
trong đó có các vị trí thuộc bộ máy hành chính và cơ 
quan tham mưu . Sự nghiệp của ông phản ánh con 
đường phát triển của một trí thức khoa bảng trong 
bối cảnh lịch sử đương thời, từ hoạt động học thuật 
đến tham gia giải quyết các công việc của quốc gia.

Các tư liệu và câu chuyện lưu truyền về Nguyễn Đăng 
Đạo nhấn mạnh phẩm chất liêm chính, tinh thần 
trách nhiệm và thái độ coi trọng kỷ cương trong công 
việc. Hình ảnh của ông còn gắn với lối sống giản dị và 
sự gắn bó với quê hương. Những nét tính cách này 
góp phần tạo nên hình ảnh một danh nhân được dòng 
họ và cộng đồng địa phương trân trọng, tưởng nhớ.

Bên cạnh hoạt động trong nước, Nguyễn Đăng Đạo 
còn được nhắc đến qua những hoạt động ngoại giao 
với nhà Thanh . Các ghi chép về việc đi sứ phản ánh 
vai trò của những trí thức khoa bảng trong quan hệ 
giữa các triều đình, đồng thời cho thấy tầm quan 
trọng của năng lực ứng đối và văn chương trong hoạt 
động ngoại giao thời phong kiến.

Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục,
quyển 34, mặt khắc 40

Nguồn: Trung tâm lưu trữ quốc gia IV

Đăng đạo: Người xã Hoài Bão, huyện Tiên Du, đỗ Trạng nguyên
khoa Quý hợi (1683) năm Chính Hoà triều Lê Hy Tông

Lược dịch:



Tập trung vào tài – đức 

CHƯƠNG 7. MỘT VỊ QUAN VÌ DÂN

Sau khi đỗ Trạng nguyên, Nguyễn Đăng Đạo được triều 
đình nhà Lê trọng dụng và lần lượt giao nhiều chức vụ quan 
trọng. Từ một người đứng đầu khoa thi, ông từng bước trở 
thành một đại thần có vai trò đáng kể trong triều đình, trải 
qua các chức vụ như Binh bộ Thượng thư, Đô ngự sử, Tham 
tụng và những chức vụ khác .

Trong đó, Tham tụng là chức vụ đứng đầu hàng quan lại 
trong phủ Chúa thời Lê Trung Hưng, thường được các tư 
liệu sau này gọi tương đương với Tể tướng. Điều đáng chú 
ý ở Nguyễn Đăng Đạo không chỉ nằm ở con đường quan 
trường mà còn ở cách ông đối xử với quê hương và người 
dân. Dù giữ địa vị cao trong triều đình, ông vẫn luôn hướng 
về làng Bịu, quê hương của mình. Ông được truyền tụng là 
người sống giản dị, thanh liêm và đặc biệt quan tâm đến 
đời sống của người dân nghèo.

Một câu chuyện thường được lưu truyền về ông xảy ra khi quê nhà gặp thiên tai. Khi nghe tin làng Bịu bị úng lụt, mất mùa, người dân 
rơi vào cảnh thiếu đói, Nguyễn Đăng Đạo rất lo lắng. Trong thư gửi vợ, ông bày tỏ rằng mình đang làm quan đại thần nhưng không 
thể yên lòng khi người dân quê hương phải chịu cảnh đói khổ. Ông căn dặn vợ đem tiền, gạo và thóc trong nhà để cứu đói, đồng thời 
cấp thóc giống cho người dân có thể gieo cấy lại. Thấy đường đi của dân thường xuyên bị trũng thấp, lầy lội, khó khăn cho việc đi lại, 
ông đã dùng tiền riêng của mình để làm đường, bắc cầu cho dân qua lại thuận tiện.

Hình minh họa Nguyễn Đăng Đạo với dân. 



Trách nhiệm với dân

Nguyễn Đăng Đạo coi làm quan là gánh vác trách nhiệm với cộng đồng chứ không vì chức quyền hay bổng lộc. Khi dân gặp 
khó, ông dùng tài sản gia đình cấp cả lương thực cứu đói lẫn thóc giống giúp họ khôi phục sản xuất. Ông có lối sống giản dị, 
tiết kiệm với bản thân và gia đình (tỏ ý không hài lòng khi vợ xây thêm hai gian nhà ngói), nhưng lại rất hào phóng bỏ tiền tu 
bổ đình, miếu và các công trình chung của làng Bịu.

Nguyễn Đăng Đạo quan tâm sâu sắc đến sinh kế người nghèo bằng việc nhận phần ruộng công xấu, hoang hóa, tự cho phát 
cỏ cải tạo rồi chia lại cho các hộ nghèo canh tác. Những việc làm giàu lòng nhân ái, hướng về quê hương đã khắc họa hình ảnh 
một vị đại thần, Trạng nguyên gần gũi với dân, được người dân làng Bịu đời đời kính trọng, biết ơn và ghi nhớ công đức.

Bài thơ của nhân dân tưởng nhớ công ơn của cụ Nguyễn Đăng Đạo



TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO ĐI SỨ NHÀ THANH,
XIN ĐỊNH LẠI BIÊN GIỚI Ở TUYÊN QUANG, NĂM MẬU DẦN (1698)

Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 34, mặt khắc 42
Nguồn: Trung tâm lưu trữ quốc gia IV

Lược dịch:

Bối cảnh tranh chấp vùng biên và Nguyễn Đăng Đạo dẫn sứ bộ

CHƯƠNG 8. SỨ THẦN NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO – BẢN LĨNH NGOẠI GIAO

Năm 1697–1698, Nguyễn Đăng Đạo dẫn 
đầu sứ bộ Đại Việt sang nhà Thanh thực 
hiện nhiệm vụ bang giao. Chuyến đi diễn 
ra trong bối cảnh hai bên có những vấn 
đề liên quan đến khu vực biên giới cần 
trao đổi và giải quyết. Bên cạnh việc thực 
hiện các nghi lễ ngoại giao, sứ bộ còn 
mang theo quốc thư nhằm đề đạt vấn đề 
liên quan đến quyền quản lý một số vùng 
đất ở khu vực Tuyên Quang.

Trong hành trình đi sứ, đoàn gặp nhiều 
khó khăn trước khi được vào triều yết 
kiến vua Thanh. Theo những ghi chép 
được lưu truyền, sứ bộ phải lưu lại tại 
công quán một thời gian trước khi được 
tiếp kiến. Tình huống này đặt ra những 
thử thách đối với hoạt động bang giao, 
đòi hỏi các thành viên trong đoàn phải 
kiên trì và linh hoạt để tiếp tục thực hiện 
nhiệm vụ được giao.

Tháng 4, mùa hạ, bọn sứ thần Nguyễn Đăng Đạo từ nhà Thanh trở về nước. Trước kia, 
3 động Ngưu Dương, Hồ Điệp và Phổ Viên thuộc châu Vị Xuyên xứ Tuyên Quang, bị 
thổ ty phủ Khai Hóa nhà Thanh xâm chiếm... Năm Chính Hòa thứ 11 (1690), Nguyễn 
Danh Nho đã sang tâu bày, nhưng công việc không xong. Sau Nguyễn Đăng Đạo lại 
đem quốc thư sang xin nhà Thanh trả lại đất 3 động.



Tranh minh hoạ Nguyễn Đăng Đạo dẫn đầu sứ bộ Đại Việt sang nhà Thanh



Đi sứ nhà Thanh và tài ứng đối của Nguyễn Đăng Đạo

Trong những câu chuyện về chuyến đi sứ, Nguyễn Đăng Đạo còn được nhắc đến qua khả năng văn chương 
và ứng đối. Một số giai thoại kể rằng tại buổi tiếp kiến, vua Thanh đưa ra đề phú để thử tài các sứ thần, 
trong đó Nguyễn Đăng Đạo thể hiện sự nhanh nhạy và năng lực sáng tác. Những câu chuyện này góp phần 
khắc họa hình ảnh một trí thức khoa bảng có kiến thức uyên bác, bình tĩnh và tự tin trong các tình huống 
ngoại giao.

Bên cạnh đó, các giai thoại về chuyến đi còn lưu truyền câu chuyện Nguyễn Đăng 
Đạo tham gia đối đáp thơ văn với quan lại và sứ thần các nước. Những câu đối được 
kể lại cho thấy sự chú trọng đến cách dùng từ, nhịp điệu và ý nghĩa trong văn 
chương cổ. Qua các câu chuyện ấy, Nguyễn Đăng Đạo được khắc họa là người có tài 
ứng đối, góp phần thể hiện hình ảnh trí thức Đại Việt trong hoạt động giao lưu văn 
hóa thời phong kiến.

Những ghi chép lịch sử và giai thoại liên quan đến chuyến đi sứ nhà 
Thanh góp phần làm rõ vai trò của Nguyễn Đăng Đạo trong hoạt 
động bang giao thời Lê Trung Hưng. Trong đó, tư liệu về việc đề nghị 
giải quyết vấn đề biên giới là căn cứ quan trọng để tìm hiểu nhiệm vụ 
ngoại giao của ông .



Hình minh họa đoàn sứ.



CHƯƠNG 9. “LƯỠNG QUỐC TRẠNG NGUYÊN” – DANH HIỆU VÀ DI SẢN
Với những công lao to lớn, Nguyễn Đăng Đạo được triều đình phong tặng nhiều chức vị như: Thượng thư Bộ 
Lại, tước Thọ Quận công. Vua Lê Dụ Tông truy phong sau khi ông qua đời ông bốn chữ "Lưỡng Quốc Trạng 
Nguyên", Danh hiệu này gắn với tài năng và uy tín của ông trong hoạt động ngoại giao với nhà Thanh.

- Câu đối:             "Tiến sĩ Thượng thư thiên hạ hữu,
                             Trạng nguyên Tể tướng thế gian vô."
Nghĩa là: đỗ Tiến sĩ rồi làm đến Thượng thư thì thiên hạ có nhiều, còn đỗ Trạng nguyên rồi làm đến Tể tướng 
thì thật hiếm có trên đời.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một vị Trạng nguyên, Nguyễn Đăng Đạo còn được hậu thế suy tôn là “Danh nhân 
văn hóa lưỡng quốc”. Danh xưng này phản ánh:
• Trình độ học vấn uyên thâm
• Ảnh hưởng văn hóa rộng lớn
• Vai trò cầu nối giữa hai nền văn hóa Việt - Trung

Nguyễn Đăng Đạo trở thành minh chứng sinh động cho trí tuệ và 
bản lĩnh của người Việt trong giao lưu quốc tế từ hàng trăm năm 
trước. Nguyễn Đăng Đạo là minh chứng sinh động cho trí tuệ và bản 
lĩnh của người Việt trong giao lưu quốc tế. Ông đã dùng ngòi bút và 
khí tiết để "không tốn một mũi tên" mà vẫn bảo vệ được danh dự và 
chủ quyền dân tộc.

Năm đạo sắc phong Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo



Không gian thờ tự



Nguồn gốc Đền

PHẦN 3.ĐỀN THỜ NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

CHƯƠNG 10. TỪ NGÔI NHÀ XƯA ĐẾN ĐỀN THỜ HÔM NAY

Đền thờ Nguyễn Đăng Đạo nằm ở phía Nam làng 
Hoài Thượng, thuộc không gian văn hóa truyền 
thống của dòng họ Nguyễn Đăng. Di tích nằm 
trong khu vực có cảnh quan gắn với các núi và 
công trình tín ngưỡng lân cận, trong đó có đền thờ 
Nguyễn Đăng Cảo và chùa Liên Hoa. Công trình 
mang nét kiến trúc truyền thống, được bố trí theo 
kiểu chữ Nhị, gồm hai phần chính là Tiền tế và Hậu 
cung, thể hiện đặc trưng của không gian thờ tự 
trong văn hóa làng xã Bắc Bộ.

Trải qua thời gian, đền thờ đã được tu sửa và phục 
hồi qua nhiều giai đoạn nhằm bảo tồn công trình 
và duy trì không gian thờ tự. Các đợt tu bổ góp 
phần khắc phục những hạng mục xuống cấp, đồng 
thời từng bước hoàn thiện diện mạo tổng thể của 
di tích. Hiện nay, khuôn viên đền gồm các hạng 
mục phục vụ hoạt động thờ tự, sinh hoạt văn hóa 
và đón tiếp khách đến tham quan, tìm hiểu.

Cổng vào Đền thờ Nguyễn Đăng Đạo.



Đền thờ Nguyễn Đăng Đạo là nơi 
tưởng nhớ danh nhân khoa bảng, 
đồng thời góp phần gìn giữ truyền 
thống hiếu học và những giá trị văn 
hóa của dòng họ Nguyễn Đăng. Hằng 
năm, tại di tích diễn ra các hoạt động 
tưởng niệm, sinh hoạt dòng họ và 
biểu dương con cháu có thành tích 
trong học tập, nghiên cứu. Bên cạnh 
đó, di tích còn là địa điểm để các 
trường học và khách tham quan tìm 
hiểu về lịch sử, truyền thống khoa 
bảng cùng những giá trị văn hóa của 
địa phương.
Đền thờ Nguyễn Đăng Đạo được xếp 
hạng là Di tích lịch sử – văn hóa cấp 
quốc gia năm 1994 . Đây là một địa 
điểm có ý nghĩa trong việc bảo tồn di 
sản văn hóa, tưởng nhớ danh nhân và 
phát huy truyền thống hiếu học của 
quê hương Hoài Thượng.

Đền thờ Nguyễn Đăng Đạo
được xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia năm 1994.



CHƯƠNG 11. BƯỚC QUA TAM MÔN – KHÁM PHÁ KHÔNG GIAN ĐỀN
Đền thờ Nguyễn Đăng Đạo tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, thành phố Bắc Ninh có cổng Tam môn là hạng mục quan trọng 
trong tổng thể kiến trúc di tích. Công trình được tu bổ, phục hồi trong đợt trùng tu năm 2008, góp phần hoàn thiện không gian 
kiến trúc của khu đền. Cổng nằm ở phía Nam, hướng ra khu vực ao chùa, tạo lối dẫn vào không gian thờ tự trang nghiêm. Đây là 
điểm chuyển tiếp giữa không gian bên ngoài và khu vực tưởng niệm, thờ phụng danh nhân Nguyễn Đăng Đạo.

Trải qua nhiều giai đoạn, đền thờ đã được tu sửa nhằm bảo tồn và duy trì các giá trị kiến trúc, văn hóa. Đợt trùng tu năm 2008 góp 
phần hoàn thiện tổng thể di tích với các hạng mục như Tam môn, Tiền tế, Hậu cung, sân đền và nhà khách. Cổng Tam môn giữ vai 
trò là lối vào chính, dẫn khách tham quan đến khu vực thờ tự. Cùng với các công trình khác, hạng mục này góp phần tạo nên diện 
mạo tổng thể và sự trang nghiêm cho không gian tưởng niệm Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo.

Theo giai thoại dân gian được lưu truyền, câu chuyện về 
hậu cung đền thờ Nguyễn Đăng Đạo gắn với một sự 
kiện trong thời gian ông sinh sống tại kinh thành 
Thăng Long. Chuyện kể rằng, trong một lần dạo 
phố vào dịp rằm tháng Giêng, ông tình cờ gặp 
một thiếu nữ và đem lòng mến mộ. Sau khi biết 
thiếu nữ là con gái của một vị võ quan trong 
triều, ông tìm cách tiếp cận nhưng gặp trở ngại. 
Qua sự việc, vị võ quan được cho là nhận thấy tư 
chất và năng lực của Nguyễn Đăng Đạo, từ đó 
tạo điều kiện để ông tiếp tục học tập và nên 
duyên cùng con gái mình.



CHƯƠNG 12. TIỀN TẾ – NHỮNG ĐƯỜNG NÉT KIẾN TRÚC
Nằm liền kề, song song với tòa Hậu cung là tòa Tiền tế tạo thành mặt bằng kiến trúc hình chữ Nhị. Tiền tế gồm 3 gian 2 chái làm 
theo kiểu “bình đầu 4 mái đao cong”, có kích thước: dài 13 m; rộng 6,2 m. Kết cấu hệ khung chịu lực được làm bằng gỗ xoan và 
lim với 4 bộ vì chính, mỗi bộ vì có 4 hàng chân cột đặt trên tảng kê bằng đá. Hai bộ vì gian giữa có kết cấu kiểu “thượng con 
chồng, hạ kẻ ngồi bảy hiên”.

Nền tòa Tiền tế được lát gạch bát màu đỏ, phía trước mở cửa đi ở 3 gian giữa, theo kiểu “thượng song hạ bản”, đầu hồi và phía 
trước 2 chái xây tường bao, trổ cửa sổ hình chữ “Thọ”, phía sau để thông lên Hậu cung. Điêu khắc trang trí tập trung tại: đầu dư, 
bảy hiên, câu đầu, con chồng, đấu kê với các đề tài “lá lật”, “vân mây”, “rồng”, “chữ Thọ”.

Toà Tiền Tế Cửa sổ chữ Thọ



Tòa Hậu cung có kiến trúc kiểu “bình đầu bít đốc”, kích thước: dài 7,8 m; rộng 4 m. Hệ chịu lực làm bằng gỗ lim, gồm 4 bộ vì tạo 
thành 3 gian, 2 dĩ, mỗi bộ vì gồm 2 hàng chân cột, kết cấu kiến trúc giống nhau kiểu “vì kèo”. Hậu cung mở cửa đi phía trước ở 3 
gian giữa, mỗi gian gồm 4 cánh cửa ghép vào nhau kiểu “thượng song hạ bản”, các phía còn lại xây tường bao. Các thành phần kiến 
trúc được bào trơn đóng bén, gờ chỉ đơn giản, nền lát gạch bát. Đây là nơi thờ tự tôn nghiêm quan trạng Nguyễn Đăng Đạo và các 
thủy tổ của dòng họ Nguyễn Đăng. Gian giữa trên cùng là bức hoành phi sơn son thếp vàng rực rỡ với 4 chữ “Lưỡng Quốc Trạng 
nguyên” - mỹ tự do vua Lê Dụ Tông truy phong sau khi Nguyễn Đăng Đạo qua đời vào ngày 28/2 Kỷ Hợi (1719). Dưới bức hoành phi 
là sập thờ chân quì dạ cá, bằng gỗ, chạm khắc tinh tế các hình rồng hổ phù, hoa lá, đây là cổ vật điêu khắc gỗ thời Lê. Trên sập đặt 
khám thờ, trong có bài vị khắc tên hiệu các vị tiền bối của dòng họ Nguyễn Đăng. Phía trước sập thờ là hương án gỗ chạm khắc 
các hình “tứ linh”, “tứ quí” sơn son thếp vàng, trên đặt các đồ thờ. Hai gian bên là ban thờ chung các hậu duệ của dòng họ.t

CHƯƠNG 13. HẬU CUNG
NƠI LƯU GIỮ KHÔNG GIAN THỜ TỰ

Toà Hậu Cung



Câu đối tại nhà thờ Nguyễn Đăng Đạo

“Tam tuế kỳ đồng kinh sứ Bắc
Thập niên tể tướng trọng triều Nam”

Ý nghĩa câu nói:
Vế đối phác họa trọn vẹn hai dấu mốc rực rỡ nhất 
trong cuộc đời của trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo:
Vế đầu (Tam tuế kỳ đồng kinh sứ Bắc): Khi mới 3 tuổi, 
Nguyễn Đăng Đạo được bác ruột là Thám hoa Nguyễn 
Đăng Cảo cho đi theo trong một chuyến đón tiếp sứ 
giả nhà Thanh ở vùng biên giới. Thấy một đứa trẻ còn 
rất nhỏ nhưng đi qua ngàn sông muôn núi lam chướng 
hiểm trở mà tinh thần vẫn tinh anh, nhanh nhẹn, sứ giả 
phương Bắc đã vô cùng kinh ngạc và khen ngợi ông là 
một "kỳ đồng" (đứa trẻ kỳ lạ, thần đồng).

Vế sau (Thập niên tể tướng trọng triều Nam): Trưởng 
thành, ông đỗ Trạng nguyên vào khoa thi năm Chính 
Hòa thứ 4 (1683). Nhờ tài năng, đức độ và sự cương 
trực, ông thăng tiến rất nhanh trên quan lộ, giữ chức 
Tham tụng (tương đương chức Tể tướng) suốt hơn 10 
năm. Ông là vị quan đầu triều có uy tín lớn, rất được 
nhà vua, phủ Chúa và toàn thể triều đình nước Nam 
kính trọng.



Câu đối tại nhà thờ Nguyễn Đăng Đạo

"Tiến sĩ thượng thư thiên hạ hữu
Trạng nguyên tể tướng thế gian vô"

Ý nghĩa câu nói:
"Tiến sĩ thượng thư thiên hạ hữu": Người đỗ 
Tiến sĩ rồi làm đến chức Thượng thư (đứng 
đầu một bộ trong triều đình) thì trong thiên 
hạ không hiếm.

"Trạng nguyên tể tướng thế gian vô": Vừa đỗ 
đến bậc cao nhất là Trạng nguyên, lại vừa giữ 
trọng trách Tể tướng (Tham tụng) kiêm 
"lưỡng quốc trạng nguyên" (được nhà Thanh 
phong hoặc sứ thần tài năng) thì xưa nay vô 
cùng hiếm có.



Đền thờ là nơi đặt ban thờ chính phụng thờ Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo và các bậc thủy tổ dòng họ Nguyễn Đăng. Được bố trí 
đồng bộ trong khuôn viên nhằm phục vụ nhu cầu đón tiếp khách tham quan, nghiên cứu, đoàn đại biểu về dâng hương và bảo đảm 
công tác quản lý di tích. Nơi lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử quý giá như hoành phi, câu đối, sắc phong thần, cùng đại tự mang 4 
chữ vàng “Lưỡng quốc trạng nguyên” do vua Lê Dụ Tông truy phong , cùng các di vật kiến trúc gỗ cổ qua các thời kỳ trùng tu.

CHƯƠNG 14. ĐỀN THỜ CÓ GÌ? – BẢN ĐỒ KHÁM PHÁ DI TÍCH



Đền thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo hiện lưu giữ nhiều hiện vật và tư 
liệu có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và giáo dục. Tiêu biểu gồm hệ thống hoành 
phi, câu đối, sắc phong, bia đá, bài vị, hương án, lư hương và các đồ thờ tự. Các hiện 
vật chủ yếu được chế tác từ gỗ, đá, đồng, gốm; nhiều hiện vật được sơn son thếp vàng 
và trang trí bằng các hoa văn truyền thống như rồng, mây, tứ linh, hoa cúc. Nội dung 
chữ Hán trên các hiện vật chủ yếu ca ngợi tài năng, đạo đức, công lao và sự nghiệp 
khoa bảng của Nguyễn Đăng Đạo, đồng thời thể hiện sự tôn kính đối với danh nhân và 
truyền thống của dòng họ Nguyễn Đăng.

CHƯƠNG 15. NHỮNG DI VẬT KỂ CHUYỆN

Hệ thống hoành phi, câu đối, hương án và các đồ thờ tự

PHẦN 4.Tư Liệu – Ký Ức – Di Sản Sống



Bên cạnh hệ thống hiện vật, đền còn lưu giữ nhiều tư liệu Hán Nôm quý như gia phả dòng họ, các văn bản ghi chép về cuộc đời, 
sự nghiệp và thơ văn sứ trình của Nguyễn Đăng Đạo. Ngoài ra còn có ảnh tư liệu, chân dung, ảnh bia Tiến sĩ và các mộc bản liên 
quan đến tiểu sử, công trạng cũng như chuyến đi sứ nhà Thanh năm 1697 của ông. Những tư liệu này góp phần làm rõ quá trình 
đỗ đạt, sự nghiệp khoa bảng, hoạt động ngoại giao và vị trí của Nguyễn Đăng Đạo trong lịch sử.

Nhìn chung, hệ thống hiện vật và tư liệu tại đền không chỉ phục vụ việc thờ tự mà còn là nguồn di sản quan trọng để tìm hiểu lịch 
sử, văn hóa và truyền thống khoa bảng của dòng họ Nguyễn Đăng và vùng Kinh Bắc. Các hiện vật được gìn giữ, bảo quản và phát 
huy giá trị thông qua hoạt động tham quan, nghiên cứu và giáo dục, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa gắn với danh nhân 
Nguyễn Đăng Đạo.

Kiệu rước Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo về làng



Các hiện vật, Phù Việt - Bát Bửu, ngai thờ và đồ thờ sơn son thếp vàng tại Đền thờ Nguyễn Đăng Đạo



Hằng năm, ngày 28 tháng 2 Âm lịch là dịp tưởng niệm ngày mất 
của Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo , người quê thôn 
Hoài Thượng, xã Liên Bão, Thành phố Bắc Ninh. Vào ngày này, con 
cháu dòng họ Nguyễn Đăng tập trung tại đền dâng hương hoa, lễ 
vật, cúng tế quan Trạng và các vị thủy tổ, cùng ôn lại gương sáng 
của tổ tiên.

Vào ngày giỗ, con cháu dòng họ Nguyễn Đăng và người dân địa 
phương trở về nơi thờ tự, cùng dâng hương tưởng niệm, thể hiện 
lòng biết ơn và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Trước ngày giỗ, 
không gian thờ tự được sửa sang, chuẩn bị lễ vật và các nghi thức 
truyền thống.

Nghi lễ tế được tổ chức trang nghiêm, cùng với hệ thống ngai thờ, 
hương án, hoành phi, câu đối, sắc phong và các tư liệu, hiện vật 
quý gắn với Nguyễn Đăng Đạo. Đây không chỉ là hoạt động tín 
ngưỡng mà còn là dịp để các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu về cuộc đời và 
sự nghiệp của tiền nhân.

Ngày tưởng niệm góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, bảo tồn giá trị di 
tích và giáo dục truyền thống hiếu học, lòng yêu quê hương và 
niềm tự hào về truyền thống khoa bảng của vùng đất Kinh Bắc cho 
thế hệ trẻ.

CHƯƠNG 16. NGÀY GIỖ – NGÀY CON CHÁU TRỞ VỀ

Hình ảnh con cháu dòng họ



Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng tại làng Bịu, nay thuộc Thành phố Bắc 
Ninh. Tinh thần ham học, ý chí vượt khó, rèn luyện đạo đức và lòng tận trung với đất nước của ông đã trở thành tấm gương sáng, 
được các thế hệ con cháu noi theo. Phát huy truyền thống của Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo, các thế hệ con cháu dòng họ 
Nguyễn Đăng tiếp tục coi trọng việc học tập, rèn luyện và cống hiến cho quê hương, đất nước. Gia đình, dòng họ luôn có ý thức 
gìn giữ gia phả, nền nếp gia phong và truyền thống khoa bảng, tiếp nối tinh thần “giữ quần hiền, nối nghiệp thư hương”, qua đó vun 
đắp niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi thế hệ. Trong lịch sử, dòng họ Nguyễn Đăng có nhiều người học hành đỗ đạt, từ Tú tài, 
Cử nhân đến Tiến sĩ, đồng thời đảm nhiệm các chức vụ trong triều đình và có những đóng góp nhất định cho đất nước. Các thành 
viên tiêu biểu đỗ đạt cao trong gia tộc và được thờ tại đền/nhà thờ dòng họ bao gồm:
•  Nguyễn Đăng Đạo (1651–1719): đỗ Trạng nguyên khoa Quý Hợi (1683).
•  Nguyễn Đăng Cảo: đỗ Thám hoa khoa Bính Tuất (1646).
•  Nguyễn Đăng Minh (1623–1696): đỗ Tiến sĩ khoa Bính Tuất (1646).
•  Nguyễn Đăng Tuân: đỗ Tiến sĩ khoa Quý Sửu (1673). 

CHƯƠNG 17. TỪ TRẠNG NGUYÊN ĐẾN NHỮNG THẾ HỆ TIẾP NỐI



Công đức con cháu dòng họ Nguyễn Đăng

Trong thời hiện đại, truyền thống ấy tiếp tục được phát huy khi nhiều người con trong dòng họ và thế hệ trẻ địa phương đạt thành 
tích cao trong học tập, nghiên cứu, trở thành Giáo sư, Tiến sĩ, thủ khoa các trường đại học hoặc đạt giải cao trong các kỳ thi học 
sinh giỏi. Truyền thống hiếu học được tiếp nối thông qua các hoạt động khuyến học, khuyến tài và vinh danh những cá nhân có 
thành tích nổi bật. Quỹ khuyến học mang tên Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo được duy trì nhằm động viên, khen thưởng học sinh 
có thành tích xuất sắc hoặc vượt khó vươn lên. Các lễ tuyên dương, trao thưởng được tổ chức trang trọng, góp phần khích lệ thế 
hệ trẻ tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo là một địa điểm có ý nghĩa giáo dục, 
thu hút học sinh, sinh viên và du khách đến tham quan, dâng hương, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân. Tại đây, 
các em có thể tham gia những hoạt động trải nghiệm như lễ báo công, tìm hiểu lịch sử, nghe thuyết minh về Trạng nguyên, viết 
cảm tưởng và lưu giữ những hình ảnh kỷ niệm. Qua đó, các em có thêm hiểu biết về truyền thống hiếu học và lịch sử quê hương. 
Đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo không chỉ là một công trình văn hóa, tâm linh mà còn mang giá trị giáo dục sâu sắc. 
Không gian di tích giúp thế hệ trẻ trực quan tìm hiểu về truyền thống khoa bảng, tinh thần hiếu học và những đóng góp của tiền 
nhân. Từ đó, di tích góp phần nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn truyền thống và khơi dậy khát vọng học tập, rèn luyện 
để đóng góp cho quê hương, đất nước.



Đền thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo đóng vai trò là không gian văn hóa tâm linh cốt lõi giúp bảo tồn truyền thống 
hiếu học, kết nối dòng họ và giáo dục lịch sử, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ cộng đồng địa phương. Đây là nơi lưu 
dấu cuộc đời và trí tuệ của Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo, ngôi đền là địa chỉ đỏ để các trường học tổ chức tham 
quan, học tập. Đền là không gian duy trì giỗ chung của họ Nguyễn Đăng và ngày giỗ danh nhân, tăng cường tinh thần đoàn kết 
trong tộc họ. Góp phần giữ gìn nền nếp gia phong, đạo đức và các giá trị văn hóa tốt đẹp của làng quê xứ Kinh Bắc. Khắc ghi công 
lao của bậc hiền tài từng làm rạng danh đất nước trên mặt trận ngoại giao và chính trị. Nơi đây còn là điểm sinh hoạt văn hóa tâm 
linh giúp cộng đồng thêm trân trọng, gìn giữ các di sản lịch sử - văn hóa lâu đời. Người dân và dòng họ Nguyễn Đăng tại địa phương 
luôn thành kính gìn giữ, quét dọn vệ sinh và tổ chức giỗ chung vào ngày 28 tháng 2 âm lịch hằng năm tại Đền thờ Nguyễn Đăng 
Đạo nhằm tưởng nhớ "lưỡng quốc trạng nguyên" tài năng, liêm khiết.

CHƯƠNG 18. ĐỀN THỜ TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG

Đền thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo



Lễ Huý Nhật Lưỡng Quốc Trạng Nguên Nguyễn Đăng Đạo
tổ chức giỗ vào ngày 28 tháng 2 âm lịch hằng năm tại đền



Nhằm giáo dục truyền thống hiếu học và khoa bảng, đồng thời tôn vinh Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn 
Đăng Đạo, UBND Thành phố Bắc Ninh đã thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép đặt tên cụ cho 
hai trường: Trường THCS Chuyên Thành phố Bắc Ninh (cũ) nay là Trường THCS Chuyên Nguyễn Đăng Đạo, 
và Trường THPT Tiên Du số 3 (cũ) nay là Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo.

Hoạt động trải nghiệm: Thăm quan di tích lịch sử  "Đền thờ lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo" lớp 5TS5
Nguồn: Trường mầm non xã Liên Bão - Lớp 5 tuổi số 5



Hoạt động trải nghiệm: Thăm quan di tích lịch sử  " Đền thờ lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo" lớp 5TS5

Nguồn: Trường mầm non xã Liên Bão - Lớp 5 tuổi số 5



CHƯƠNG 19. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC
VÀ ĐẠO LÝ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
Văn Miếu Bắc Ninh là một công trình văn hóa gắn liền với truyền thống hiếu học và khoa bảng của vùng Kinh Bắc. Di tích lưu giữ 
những tư liệu có giá trị về lịch sử giáo dục, trong đó có hệ thống bia ghi danh những người đỗ đạt qua các kỳ thi thời phong kiến. 
Qua nhiều thế hệ, vùng đất này luôn đề cao việc học, coi trọng tri thức và gìn giữ những giá trị văn hóa, đạo đức trong đời sống 
cộng đồng. 

Nguyễn Đăng Đạo từng trải qua nhiều khó khăn trên con đường học tập nhưng vẫn kiên trì rèn luyện và theo đuổi việc học. Bên 
cạnh thành tựu khoa bảng, ông còn được nhắc đến qua những câu chuyện về hoạt động ngoại giao và khả năng ứng đối. Những 
ghi chép và truyền kể về cuộc đời ông góp phần khắc họa hình ảnh một danh nhân tiêu biểu, gắn với niềm tự hào về truyền thống 
hiếu học của dòng họ Nguyễn Đăng và quê hương Kinh Bắc.

Giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa và truyền thống quê hương thông qua cuộc đời Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo là một hoạt 
động có ý nghĩa thiết thực. Việc tổ chức cho học sinh tham quan các di tích, không gian trưng bày và địa điểm lưu giữ tư liệu lịch 
sử tại địa phương giúp các em hiểu hơn về danh nhân, đồng thời bồi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ di sản văn hóa. 
Bên cạnh đó, có thể lồng ghép nội dung lịch sử địa phương vào hoạt động học tập, tổ chức các chương trình tìm hiểu truyền thống 
và phong trào noi gương những tấm gương tiêu biểu.

Từ những giá trị được lưu truyền qua các thế hệ, mỗi người cần không ngừng học tập, nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh và phát 
huy tinh thần sáng tạo trong công việc, cuộc sống. Đồng thời, cần xây dựng lối sống trung thực, nhân ái, cần kiệm và có trách 
nhiệm với cộng đồng. Việc chủ động đóng góp, đoàn kết, sẻ chia và hành động vì lợi ích chung sẽ góp phần phát huy truyền thống 
tốt đẹp của quê hương, hướng tới sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

PHẦN v.Di Sản Số



Tranh minh hoạ truyền thống hiếu học



CHƯƠNG 20. NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO – DI SẢN CÒN MÃI

Công trình lưu giữ dấu ấn lịch sử của dòng họ Nguyễn Đăng lừng danh xứ Kinh Bắc – nơi có nhiều đời đỗ đạt cao (tiến sĩ, 
thám hoa, trạng nguyên). Đền lưu giữ các sắc phong, tư liệu khẳng định tầm vóc của nhà ngoại giao xuất sắc từng được 
triều đình phương Bắc phong tặng danh hiệu Trạng nguyên. Đền hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật kiến trúc, đồ thờ cúng 
cổ mang phong cách nghệ thuật thời Lê - Nguyễn có giá trị nghiên cứu cao. Là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống hiếu 
học, tinh thần tự tôn dân tộc và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ mai sau. Nơi diễn ra các hoạt động văn 
hóa tâm linh, gắn kết cộng đồng và tưởng niệm vị Tể tướng thanh liêm, tài đức vẹn toàn. Đền thờ là minh chứng sống 
động cho truyền thống khoa bảng vẻ vang của dòng họ Nguyễn Đăng và vùng đất Kinh Bắc. Nơi đây truyền cảm hứng 
học tập, rèn luyện đạo đức và ý chí phấn đấu cho con cháu mai sau noi gương danh nhân Nguyễn Đăng Đạo. Ý nghĩa của 
việc bảo tồn di sản đền thờ Nguyễn Đăng Đạo duy trì các sinh hoạt văn hóa truyền thống, lễ hội và đạo lý uống nước nhớ 
nguồn của cộng đồng địa phương. Gìn giữ các giá trị kiến trúc, hiện vật lịch sử gắn liền với cuộc đời của "lưỡng quốc 
trạng nguyên". Thu hút du khách tham quan, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và lịch sử của Thành phố Bắc Ninh. 
Thắt chặt tình đoàn kết làng xóm thông qua các hoạt động tế lễ và chăm sóc di tích hàng năm. Hàng năm, đây là nơi ban 
ngành đoàn thể địa phương tổ chức tuyên dương, khen thưởng những học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong 
học tập. Các trường học trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức cho học sinh đến tham quan, dâng hương, tìm hiểu về 
cuộc đời, sự nghiệp của Trạng nguyên để khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Đền thờ là trung tâm gắn kết phong trào hiếu 
học của dòng họ Nguyễn Đăng và cộng đồng, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên.



DÒNG HỌ NGUYỄN ĐĂNG - MỘT TRONG "TỨ GIA VỌNG TỘC" DÂNG HƯƠNG TẠI VĂN MIẾU BẮC NINH
TRƯỚC NGÀY KỊ NHẬT CỦA CỤ NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO.



Lăng mộ Tể Tướng Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo



Toàn cảnh đền Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo



Nguồn tư liệu gồm dữ liệu khảo sát thực địa; lời kể và sự kiểm chứng của người thực hành; 
tư liệu của chính quyền địa phương, Ban quản lý điểm du lịch xã Liên Bão
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